ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM  MÔN TOÁN 12 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024-2025
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
	Phần
	I
	II
	III
	

	Số câu
	16
	2
	4
	

	Câu/Mã đề
	101
	102
	103
	104

	1
	A
	B
	D
	B

	2
	A
	C
	B
	B

	3
	B
	B
	C
	D

	4
	D
	A
	D
	A

	5
	C
	C
	D
	A

	6
	A
	D
	A
	A

	7
	D
	A
	C
	B

	8
	C
	D
	C
	A

	9
	B
	B
	C
	A

	10
	C
	A
	D
	B

	11
	B
	C
	B
	A

	12
	B
	D
	C
	D

	13
	C
	C
	B
	C

	14
	C
	D
	B
	A

	15
	D
	C
	D
	C

	16
	A
	B
	A
	C

	1
	TFFT
	TFFT
	FFTT
	TFFT

	2
	TFFT
	FTFT
	TFFT
	FTFT

	1
	-5
	4
	7,55
	2000

	2
	7,55
	5,83
	-5
	5,83

	3
	1609
	1687
	3600
	4

	4
	3600
	2000
	1609
	1687



B. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)
	       



[bookmark: _Hlk184546691]        Trong không gian , cho 2 điểm , .
a) Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B.
b) 
Tìm thuộc mặt (Oxz) sao cho E, A, B thẳng hàng

	  1,0 

	
	

	0,5

	
	


[bookmark: _Hlk184546839]Để E, A, B thẳng hàng thì và  cùng phương. Do đó (k là số thực bất kì)
	0,25

	
	
  Suy ra 

Vậy 
	0,25

	


Câu 2
(0,5 điểm)
	    
       Giá đóng cửa của một cổ phiếu là giá của cổ phiếu đó cuối một phiên giao dịch. Bảng sau thống kê giá đóng cửa (đơn vị: nghìn đồng) của mã cổ phiếu A trong 50 ngày giao dịch liên tiếp.
	Giá đóng cửa
	[120;122)
	[122;124)
	[[124;126)
	[126;128)
	[128;130)

	Cổ phiếu A
	8
	9
	12
	10
	11


    Tính độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm trên.
	  0,5 

	
	   
 Ta có bảng thống kê giá đóng cửa theo giá trị đại diện
	[bookmark: _Hlk184802999]Giá trị đại diện
	121
	123
	125
	127
	129

	Cổ phiếu A
	8
	9
	12
	10
	11


    
 Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

 
	0,25

	
	      
Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là



       Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là 

	0,25

	










Câu 3
(0,5 điểm)







	     
















[bookmark: _Hlk185197816]            Một nhà địa chất học đang ở tại điểm  trên sa mạc. Anh ta muốn đến điểm cáchmột đoạn là . Trong sa mạc thì xe anh ta chỉ có thể di chuyển với vận tốc là . Nhà địa chất phải đến được điểm  sau  giờ. Vì vậy, nếu anh ta đi từđếnsẽ không thể đến đúng giờ được. May mắn thay, có một con đường nhựa song song với đường nốivà và cách  một đoạn (coi đường nhựa là đường thẳng d). Trên đường nhựa đó thì xe nhà địa chất này có thể di chuyển với vận tốc . Thời gian ngắn nhất để nhà địa chất di chuyển từ  đến  là bao nhiêu phút?
[image: ]
	0,5

	
	
         Ta có thể mô tả bài toán trên bằng hình vẽ sau:
[image: ]


        Như đã phân tích ở trên, nếu đi trực tiếp từ  đến  trên sa mạc với vận tốc và khoảng cách hiện có thì nhà địa chất học không thể đến đúng thời gian quy định.

        Vì vậy cần thiết phải chia quãng đường đi được thành  giai đoạn:


Giai đoạn 1: đi từ  đến  (từ sa mạc đến đường nhựa song song).


Giai đoạn 2: đi từ  đến  (một quãng đường nào đó trên đường nhựa).




Giai đoạn 3: đi từ  đến  (từ điểm kết thúc  trên đường nhựa đi tiếp đến  băng qua sa mạc).

        Gọi  là các điểm như hình vẽ.


Khi đó gọi  và .



Quãng đường đi từ  đến là .



Quãng đường đi từ  đến là .



Và quãng đường đi  đến là .

Vậy tổng thời gian mà nhà địa chất học đi từ A đến B là .

.

Đến đây ta cần tìm .
	
0,25

	
	
   Ta có .

Xét hàm số: .

Ta có: .

Lập bảng biến thiên ta có: .

Do đó ta có:  (phút).

Dấu “=” xảy ra khi .
	0,25



Chú ý: Nếu học sinh làm bài theo cách khác đúng thì vẫn cho điểm tối đa.
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